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Câu 1: (5 điểm) 
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1.1. Hiện nay, khí gas - khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas) được xem là nguồn nhiên liệu khá thân thiện với môi trường, do khi đốt cháy sinh ra các khí NOx, khí độc và tạp chất thấp. Khí gas có thành phần chính là propan (C3H8) và butan (C4H10). Bình thường propan và butan ở dạng khỉ khí gas là khí không màu, không mùi. 

a) Tại sao trong các quẹt gas hoặc các bình chứa gas, ta thấy khí gas ở trạng thái lỏng 

b) Khí gas thường có mùi khó chịu. Em hãy cho biết vì sao và ý nghĩa của việc này? 

c) Gia đình của bạn Huy đang sử dụng loại khí gas có tỉ lệ thể tích propan và butan tương ứng là 3 : 7, có tổng khối lượng là 12 kilogam (kg) được nạp vào bình thép chuyên dụng. Hỏi thể tích (lít) khí O2 là bao nhiêu, cần để đốt cháy hoàn toàn khí propan và butan khi thoát hết ra khỏi bình? Biết rằng, 1 kilogam (kg) thể lỏng ở trong bình, khi thoát ra ngoài tạo thành 250 lít thể khí. Các thể tích đều đo trong cùng điều kiện nhiệt độ

và áp suất. 

1.2. Trong công nghiệp, khí Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có vách ngăn xốp giữa hai điện cực (như hình vẽ).
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a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra. Cho biết vai trò của vách ngăn xốp. 

b) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra khi không có vách ngăn xốp. Dung dịch thu được tên gọi là gì và có những ứng dụng nào trong cuộc sống? 

c) Điện phân 200 gam dung dịch NaCl 16% (có vách ngăn) sau một thời gian, thu được 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Tính nồng độ phần trăm NaCl trong Sơ đồ thùng điện phân dung dịch NaCl dung dịch sau điện phân cho rằng quá trình điện phân làm H2O bị bay hơi không đáng kể). 

1.3. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (chứa tối đa 2 liên kết kém bền) cần dùng 11,088 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 4,86 gam H2O. Viết công thức cấu tạo có thể có của X, biết rằng mạch cacbon của X là mạch thẳng và đối xứng. 

Câu 2: (5 điểm) 

2.1. Hỗn hợp A gồm Cu và Fe3O4. Cho hỗn hợp A vào dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch B và kim loại không tan. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa D, Lọc kết tủa D, nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thi được chất rắn E. Viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và xác định các chất trong dung dịch B, kết tủa D và chất rắn E. 

2.2. Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhân trong số các chất sau: K2SO4, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thêm cách đun nóng (không dùng hóa chất khác) hãy nhận biết các dung dịch trên.

2.3. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng kim loại natri và đồng từ hỗn hợp gồm: Na2CO3, CuO và CaCO3. 

Câu 3: (6 điểm) 

3.1. Nung m gam hỗn hợp rắn X gồm FeCO3 và FeS2 trong bình kín chứa lượng dư không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí, Áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Mặt khác, cho m gam X vào lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được 0,9 mol hỗn hợp khí Y. Tính giá trị của m. 

3.2. Nung nóng 50 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan X vào H2O dư, thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì dùng hết V1 lít dung dịch HCl đến khi không còn khí thoát ra thì dùng hết V2 lít dung dịch HCl, thu được dung dịch Z; Cho biết V1 :V2 = 11 : 18. 

a) Tính giá trị của m.

b) Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được. 

Câu 4: (4 điểm) 

4.1. Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 11,75. Trộn V1 lít X với V2 lít hiđrocacbon Y được 260 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V2 lít X với V1 lít hiđrocacbon Y được 223 gam hỗn hợp khí F. Biết V2 – V1 = 44,8; các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm công thức của hidrocacbon Y.

4.2. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 5,8. Đun nóng 4,48 lít

(đktc) hỗn hợp X trong một bình kín (xúc tác Ni) sau một thời gian, thu được 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và thoát ra hỗn hợp khí 2. Tỉ khối của Z so với H2 là 6,25. 

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. 

b) Tính giá trị của m.

HÉT

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: H=1; C = 12; 0 16; S=32; Cl=35,5; Na = 23; K = 39; Ca=40; Fe = 56; Cu=64; Ba=137;

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HSG TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022
GV giải chi tiết: TRẦN MINH                                  Tên facebook: 
GV phản biện: Trịnh Thị Phương Loan
	UBND TP HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: HÓA HỌC

Thời gian: 120 phút

Ngày thi: 30/3/2022


	Câu 1: (5 điểm) 

1.1. Hiện nay, khí gas - khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas) được xem là nguồn nhiên liệu khá thân thiện với môi trường, do khi đốt cháy sinh ra các khí NOx, khí độc và tạp chất thấp. Khí gas có thành phần chính là propan (C4H8) và butan (C4H10). Bình thường propan và butan ở dạng khỉ khí gas là khí không màu, không mùi. 

a) Tại sao trong các quẹt gas hoặc các bình chứa gas, ta thấy khí gas ở trạng thái lỏng 

b) Khí gas thường có mùi khó chịu. Em hãy cho biết vì sao và ý nghĩa của việc này? 

c) Gia đình của bạn Huy đang sử dụng loại khí gas có tỉ lệ thể tích propan và butan tương ứng là 3 : 7, có tổng khối lượng là 12 kilogam (kg) được nạp vào bình thép chuyên dụng. Hỏi thể tích (lít) khí O2 là bao nhiêu, cần để đốt cháy hoàn toàn khí propan và butan khi thoát hết ra khỏi bình? Biết rằng, 1 kilogam (kg) thể lỏng ở trong bình, khi thoát ra ngoài tạo thành 250 lít thể khí. Các thể tích đều đo trong cùng điều kiện nhiệt độ

và áp suất. 

1.2. Trong công nghiệp, khí Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có vách ngăn xốp giữa hai điện cực (như hình vẽ).

a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra. Cho biết vai trò của vách ngăn xốp. 

b) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra khi không có vách ngăn xốp. Dung dịch thu được tên gọi là gì và có những ứng dụng nào trong cuộc sống? 

c) Điện phân 200 gam dung dịch NaCl 16% (có vách ngăn) sau một thời gian, thu được 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Tính nồng độ phần trăm NaCl trong Sơ đồ thùng điện phân dung dịch NaCl dung dịch sau điện phân cho rằng quá trình điện phân làm H2O bị bay hơi không đáng kể). 

1.3. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (chứa tối đa 2 liên kết kém bền) cần dùng 11,088 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 4,86 gam H2O. Viết công thức cấu tạo có thể có của X, biết

rằng mạch cacbon của X là mạch thẳng và đối xứng. 


Hướng dẫn giải

1.1

a) Ta thấy khí gas trong các quẹt gas hoặc các loại bình chứa gas là chất lỏng vì chúng đã được nén ở áp suất cao, để dễ vận chuyển và sử dụng. 
b) Khí gas ta ngửi thấy có mùi đặc trưng là do được cho thêm chất tạo mùi trước khi cung cấp cho người tiêu dùng; nhằm mục đích để dễ dàng phát hiện ra khi có sự cố rò rỉ khí gas, đảm bảo phòng chống cháy, nổ.
c) 
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C3H8 + 5O2 
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3CO2 + 4H2O

C4H10 + 6,5O2 
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4CO2 + 5H2O
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VO2 = 900.5 +2100.6,5 = 18150 l

1.2

a) Phương trình điều chế: 2NaCl + 2H2O 
[image: image6.wmf]dpddcmn
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2NaOH + Cl2 + H2

 Vách (Màng) ngăn xốp để ngăn không cho khí Cl2 sinh ra tác dụng với dung dịch NaOH.

b) PTHH: Cl2 + 2NaOH→  NaCl + NaClO + H2O

 - Dung dịch thu được gọi là nước javen.

 - Nước javen dùng để tẩy trắng vải, sợi, bột giấy và tẩy uế chuồng trại, dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình.

c)

2NaCl + 2H2O 
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2NaOH + Cl2 + H2
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nNaCl phản ứng = 0,2 mol 
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mNaCl phản ứng = 0,2.58,5 = 11,7 g

Khối lượng NaCl còn lại sau điện phân: mNaCl = 32 - 11,7 = 20,3 g

Khối lượng dung dịch còn lại sau điện phân: mdd = 200 - 2.0,1 - 71.0,1 = 192,7 g

Nồng độ % NaCl còn lại trong dung dịch sau điện phân:
[image: image12.wmf]20,3
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1.3. Đặt công thức chất hữu cơ A là: CxHy 

         CxHy + (x+0,25y)O2 
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xCO2 + 0,5yH2O 

 Mol: a 
a(x+0,25y)
       a.x  
a.0,5y


[image: image14.wmf]Þ

ax = 0,36; ay = 0,54 
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x : y = 2 : 3 Do X chứa tối đa 2 liên kết kém bền nên chỉ có x= 4; y=6 là thỏa mãn.
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 CTPT là C4H6.    CTCT: CH2 = CH – CH = CH2 hoặc CH3 – C ≡ C – CH3
	Câu 2: (5 điểm) 

2.1. Hỗn hợp A gồm Cu và Fe3O4. Cho hỗn hợp A vào dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch B và kim loại không tan. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa D, Lọc kết tủa D, nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thi được chất rắn E. Viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và xác định các chất trong dung dịch B, kết tủa D và chất rắn E. 

2.2. Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhân trong số các chất sau: K2SO4, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thêm cách đun nóng (không dùng hóa chất

khác) hãy nhận biết các dung dịch trên.

2.3. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng kim loại natri và đồng từ hỗn hợp gồm: Na2CO3, CuO và CaCO3.


Hướng dẫn giải

2.1.
Fe3O4 + 8HCI → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl3 + CuCl2 
Dung dịch B gồm: FeCl3, CuCl2 và HCl dư. Kim loại không tan là Cu dư.
Dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư 

HCI + NaOH → NaCl + H O 

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaOH 

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaOH 

Kết tủa D gồm: Cu(OH)2 và Fe(OH)2 

Nung kết tủa trong không khí 

4Fe(OH) + O2  
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2Fe2O3 + 4H2O

Cu(OH)2 
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 CuO + H2O

Chất rắn E gồm CuO và Fe2O3. 

2.2 
- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Đun nóng các dung dịch:
  + Hai dung dịch khi đun nóng xuất hiện kết tủa trắng và khí không màu là Mg(HCO3)2 và 1 Ba(HCO3)2 - Nhóm A.

Mg(HCO3)2 
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MgCO3 + H2O + CO2
Ba(HCO3)2 
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BaCO3 + H2O + CO2 
  + Hai dung dịch khi đun nóng không có dấu hiệu là NaHCO3, KHSO4 – Nhóm B
- Cho lần lượt các dung dịch nhóm B vào từng dung dịch nhóm A:
  + Tạo kết tủa trắng đồng thời có khí không màu thoát ra thì chất ở nhóm A là Ba(HCO3)2, chất ở nhóm B là KHSO4 
Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2 
  + Dung dịch cho khí không màu thoát ra ở nhóm A là Mg(HCO3)2

Mg(HCO3)2 + 2KHSO4 →  MgSO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2 

  + Dung dịch còn lại ở nhóm B là NaHCO3

2.3. Cho hỗn hợp vào nước dư, CuO và CaCO3 không tan, lọc chất rắn ta thu được dung dịch Na2CO3. Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được NaC1, HCl.
Na2CO3+ 2HCI → 2NaCl + CO2 + H2O 
Cô cạn dung dịch, thu được NaCl và đem điện phân nóng chảy NaC1, thu được Na tinh khiết. 
2NaCl  
[image: image21.wmf]dpnc
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 2Na+ Cl2 
Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn CuO và CaCO3 nung nóng. 
CuO + CO 
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 Cu + CO2
Hòa tan hỗn hợp rắn sau phản ứng vào dung dịch HCl dư. Lọc, rửa, sấy khô chất rắn không tan thu được Cu nguyên chất 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 
[image: image23.wmf]0
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 CaO + CO2 
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
	Câu 3: (6 điểm) 

3.1. Nung m gam hỗn hợp rắn X gồm FeCO3 và FeS2 trong bình kín chứa lượng dư không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí, Áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Mặt khác, cho m gam X vào lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được 0,9 mol hỗn hợp khí Y. Tính giá trị của m. 

3.2. Nung nóng 50 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan X vào H2O dư, thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì dùng hết V1 lít dung dịch HCl đến khi không còn khí thoát ra thì dùng hết V2 lít dung dịch HCl, thu được dung dịch Z. Cho biết V1 : V2 = 11 : 18. 

a) Tính giá trị của m.

b) Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được. .


Hướng dẫn giải

3.1. Đặt a, b lần lượt là số mol của FeCO3 và FeS2 trong m gam hỗn hợp X

4 FeCO3  + O2 
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2 Fe2O3 +  4CO2
  Mol:   a
       0,25a
        0,5a
a



4 FeS2 + 11 O2  
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2 Fe2O3 + 8 SO2

  Mol:   b           2,75b

    0,5b          2b 


 
Do áp suất trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau nên số mol khí trước và sau phản ứng cũng bằng nhau 
[image: image26.wmf]Þ

 (a-0,25a) = (2.75b-2b) 
[image: image27.wmf]Þ

 a = b 
2FeCO3 +4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

Mol:    a



      0,5a         a




2FeS2 +14H2SO4 → Fe2(SO4)3 +15SO2 +14H2O
Mol:     b



      7,5b




Ta có hệ pt: 
[image: image28.wmf]ab
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[image: image29.wmf]Þ

m = 116.0,1 + 120.0,1 = 23,6 (gam)

3.2. 

CaCO3 
[image: image30.wmf]0

t

¾¾®

CaO + CO2 
               Mol:  a
 
  a



 

2KHCO3
[image: image31.wmf]0

t
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 K2CO3 + H2O + CO2 

               Mol:    b
                 0,5b


 

Chất rắn X gồm K2CO3, CaO. 

Hòa tan X vào nước 
CaO + H2O → Ca(OH)2
               Mol:  a 

       a 



 
Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KOH 
               Mol:   a 
 
a
    a
      2a 
 
Kết tủa là CaCO3; do dung dịch Y tác dụng HCl có thoát khí 
[image: image32.wmf]Þ

 dung dịch Y có chứa K2CO3 dư 
[image: image33.wmf]Þ

 dung dịch Y gồm: KOH và K2CO3 dư 
HCI + KOH → KCl + H2O

  2a 
 2a 
HCI 
+
 K2CO3 → KHCO3 + KCI 
(0,5b-a) 
(0,5b-a)     (0,5b-a)
HCI + 
KHCO3 → KCI + H2O + CO2 
                   (0,5b-a) 
(0,5b-a)

b) Gọi số mol CaCO3 là a mol; KHCO3 là b mol


[image: image34.wmf]Þ

100a + 100b = 50 
Dung dịch Y gồm: KOH 2a (mol); K2CO3 0,5b - a (mol) 
+ Dùng V1 lít dung dịch HCl 1M.


[image: image35.wmf]Þ

nHCl = 2a + 0,5b – a = a + 0,5b (mol) 
+ Dùng V2 lít dung dịch HCl 1M


[image: image36.wmf]Þ

nHCl = 2a + 0,5b – a + 0,5b – a = b (mol) 
Theo đề bài ta có: V1 : V2 = 11 : 18 
[image: image37.wmf]Þ

 18(0.5b + a) =11b 
[image: image38.wmf]Þ

18a = 2b

Ta có 
[image: image39.wmf]100a100b50
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[image: image40.wmf]Þ

a = 0,05 (mol); b = 0,45 (mol) 
[image: image41.wmf]Þ

mrắn = 100.0,05 = 5 (gam)

b) Phản ứng xảy ra 
KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3 
Ta có nKCl = nHCl  = b = 0,45 (mol)


[image: image42.wmf]Þ

mkết tủa = 143,5.0,45 = 64,575 (gam)
	Câu 4: (4 điểm) 

4.1. Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 11,75. Trộn V1 lít X với V2 lít hiđrocacbon Y được 260 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V2 lít X với V1 lít hiđrocacbon Y được 223 gam hỗn hợp khí F. Biết V2 –V1 = 44,8; các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm công thức của hidrocacbon Y.

4.2. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 5,8. Đun nóng 4,48 lít

(đktc) hỗn hợp X trong một bình kín (xúc tác Ni) sau một thời gian, thu được 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và thoát ra hỗn hợp khí 2. Tỉ khối của Z so với H2 là 6,25. 

a) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. 

b) Tính giá trị của m.


Hướng dẫn giải

4.1

Ta có 
[image: image43.wmf]X

M

= 11,75.2 = 23,5

Đặt 
[image: image44.wmf]12
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Trộn V1 lít X với V2 lít hiđrocacbon Y


[image: image45.wmf]Þ

23,5a + My.b = 260




(1)

Trộn V2 lít X với V1lít hiđrocacbon Y


[image: image46.wmf]Þ

 23.5b + My.a = 223 




(2)

Lay (1) – (2) 
[image: image47.wmf]Þ

 23.5(a – b) + MY.(b – a) = 37

(3)

Ta lại có b – a =
[image: image48.wmf]4,48

22,4

= 0,2 mol thay vào (3)
[image: image49.wmf]Þ

MY = 42

Đặt Y là CxHy
[image: image50.wmf]Þ

12x + y = 42 
[image: image51.wmf]Þ

chỉ có x = 3; y = 6 là thỏa mãn. 

Vậy công thức của Y là C3H6 

4.2. PTHH: 

C2H2 + H2 
[image: image52.wmf]0
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C2H4
C2H2 + 2H2 
[image: image53.wmf]0
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C2H6
Hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 dư, H2 dư. 
Ta có nx = 0,2 (mol); 
[image: image54.wmf]X

M

 = 5,8.2 =11,6 
[image: image55.wmf]Þ

 mX = 0,2.11,6=2,32 (gam) 
Đặt số mol C2H2: a mol; H2: b mol


[image: image56.wmf]ab0,2
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a = 0,08 mol; b = 0,12 mol 
Cho Y lội qua dung dịch Br2 dư, thoát ra hỗn hợp khí Z 
C2H4 + Br2 → C2H4Br2 
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 
Hỗn hợp khí Z gồm CH4 và H2 
Ta có nY = 0,13 (mol)

Số mol hỗn hợp Y giảm so với hỗn hợp X chính là số mol H2 phản ứng 

[image: image57.wmf]Þ

nH2 phản ứng = nX – nY = 0,2 – 0,13 = 0,07 mol

[image: image58.wmf]Þ

nH2 trong Z = 0,12 – 0,07 = 0, 05 mol
Đặt số mol C2H2 trong Z: c mol 


[image: image59.wmf]Z
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[image: image60.wmf]Þ

 c = 0,03 mol


[image: image61.wmf]Þ

 mZ = 30.0,03 + 2.0,05 = 1 (gam) 

Bảo toàn khối lượng, ta có mX = mY = mZ + độ tăng bình Br2 


[image: image62.wmf]Þ

Độ tăng bình Br2 = m = 2,32 – 1 = 1,32 gam.
Trang 8

_1713294533.unknown

_1713296164.unknown

_1713296824.unknown

_1713298333.unknown

_1713298528.unknown

_1713298988.unknown

_1713298996.unknown

_1713299020.unknown

_1713298639.unknown

_1713298501.unknown

_1713297781.unknown

_1713298166.unknown

_1713297040.unknown

_1713297099.unknown

_1713296809.unknown

_1713294640.unknown

_1713294808.unknown

_1713294582.unknown

_1713294189.unknown

_1713294347.unknown

_1713294491.unknown

_1713294250.unknown

_1713294131.unknown

_1713294166.unknown

_1713294070.unknown

